
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, B7 - BT4 Khu Đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Giang 
Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIKO VIỆT NAM

0108259304

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIKO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: VIKO VIET NAM INVEST COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 04/05/2018 đến ngày 03/06/2018



STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu

4662

2. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

4663(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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5.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
GRANITE 
VIKO

Cụm công nghiệp xã 
Bích Hòa, Xã Bích 
Hòa, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

725.000.000 13,182 0107799811

2 CÔNG TY 
TNHH 
GRANIT 
VIKO VIỆT 
NAM

Tầng 2, B7-BT4 Khu 
đô thị Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

725.000.000 13,182 0107771333

3 CÔNG TY 
TNHH 
GẠCH MEN 
CAO CẤP 
HOÀNG HÀ 
MIỀN 
TRUNG

Thôn Quảng Vân, Xã 
Phước Thuận, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

450.000.000 8,182 4101467052

4 CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
LUXXA 
HOME

Số 59, đường D5, khu 
dân cư Phú Hòa 1, 
Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

450.000.000 8,182 3702443350

5 CÔNG TY 
TNHH 
CEKA VIỆT 
NAM

Xóm Tân Lập, thôn 
Tràng Bạch, Xã 
Hoàng Quế, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

450.000.000 8,182 5701799238

6 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
HOA 
PHƯỢNG

Số 178 đường 208, 
Xã An Đồng, Huyện 
An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

450.000.000 8,182 0201798854

7 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
KINH BẮC

Số 1246, Đường Lê 
Lợi, Phường Dĩnh Kế, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

450.000.000 8,182 2400818749

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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8 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
NINH BÌNH

Thôn 1, Xã Đông 
Sơn, Thành phố Tam 
Điệp, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

450.000.000 8,182 2700843337

9 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
SÀI GÒN

Số 1797 Quốc lộ 1A, 
Khu phố 1, Phường 
Thới An, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

450.000.000 8,182 0314550879

10 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
THÁI BÌNH

Nhà ông Pha, thôn 
Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, 
Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

450.000.000 8,182 1001114072

11 CÔNG TY 
TNHH VIKO 
SÔNG HÀN

Ngã 3 Miếu Bông, 
Quốc lộ 1A, Thôn 
Miếu Bông, Xã Hoà 
Phước, Huyện Hoà 
Vang, Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

450.000.000 8,182 0401832679

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013609999
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG XUÂN TÙNG Nam

12/04/1979 Kinh Việt Nam

12/12/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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